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· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi
-	Bài thi này gồm 40 câu trắc nghiệm, mỗi câu 0,25 điểm 
TRẮC NGHIỆM (mỗi câu 0.25đ)
Câu 1: Khi đấu n bộ nguồn tạo ra bộ nguồn mới có E b= n.E0 thì các bộ nguồn đấu:
A. Song song	B. Nối tiếp
C. Vừa nối tiếp vừa song song	D. Hỗn hợp
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt trong từ trường đều thì:
A. Lực từ chỉ tác dụng lên đoạn dây khi nó không song song với đường sức từ
B. Lực từ chỉ tác dụng vào trung điểm của đoạn dây
C. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có điểm đặt là trung điểm của đoạn dây
D. Lực từ tác dụng lên mọi phần của đoạn dây
Câu 3: Bộ ắc quy có sức điện động E = 12V, điện trở trong r0 = 1 cung cấp cho điện trở R = 4, qua đường dây có rd. Biết dòng qua mạch là 2A. Tìm giá trị của rd?
A. rd = 3	B. rd = 0,5	C. rd = 1	D. rd = 2
Câu 4: Tần số của dòng điện được tính bằng công thức:
A. f=[image: ]	B. f=[image: ]	C. f=[image: ]	D. f=[image: ]
Câu 5: Dòng điện một chiều là:
A. Dòng chuyển dời của các electron
B. Dòng chuyển dời của các hạt mang điện
C. Dòng điện có chiều và trị số  biến đổi theo thời gian
D. Dòng điện có chiều và trị số  không  đổi theo thời gian
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Hai dòng điện thẳng song song cùng chiều hút nhau, ngược chiều đẩy nhau
B. Hai dòng điện thẳnh song song  ngược chiều hút nhau, cùng chiều đẩy nhau
C. Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song có độ lớn tỉ lệ thuận với cường độ của hai dòng điện
D. Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song có phương nằm trong mặt phẳng hai dòng điện và vuông góc với hai dòng điện
Câu 7: Nguồn điện ba pha 220V/380V, có nghĩa
A. Điện áp pha là 220V, điện áp dây là 380V
B. Điện áp mắc tam giác 220V, mắc hình sao là 380V
C. Điện áp dây là 220V, điện áp pha là 380V
D. Điện áp mắc hình sao 220V, mắc tam giác là 380V
Câu 8: Thiết bị là nguồn điện có tác dụng biến đổi hóa năng thành điện năng là:
A. Pin quang điện	B. Cặp nhiệt điện	C. Pin, acqui	D. Máy phát điện
Câu 9: Cho Z1=8 + j2 , Z2= -6 + j3. tính Z1+Z2:
A. 14 – j	B. 14 + j5	C. 2 + j5	D. 14 + j
Câu 10: Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với
A. Các điện tích chuyển động	B. Nam châm chuyển động
C. Nam châm đứng yên	D. Các điện tích đứng yên
Câu 11: Một  bóng đèn có ghi 220V – 100W để đèn sáng bình thường, mắc vào nguồn xoay chiều 3 pha 220/380V thì:
A. Mắc bóng đèn vào giữa dây pha và dây trung tính
B. Mắc bóng đèn vào giữa hai dây pha
C. Không mắc được, đèn sáng mờ
D. Không mắc được vì đèn sẽ bị đứt
Câu 12: Trong mạch điện thuần cảm thì:
A. i nhanh pha hơn u 1 góc 	B. u nhanh pha hơn i 1 góc π /2
C. u cùng pha với i	D. u chậm pha hơn i 1 góc π /2
Câu 13: Giá trị lớn nhất của dòng xoay chiều trong một chu kỳ của đồ thị hình sin
A. Giá trị trung bình	B. Biên độ	C. Giá trị hiệu dụng	D. Giá trị tức thời
Câu 14: Có hai dây dẫn cùng chiều dài, cùng điện trở suất, dây dẫn nào có tiết diện lớn sẽ
A. Không dẫn điện được	B. Dẫn điện tốt hơn
C. Dẫn điện như nhau	D. Dẫn điện kém hơn
Câu 15: Mạch xoay chiều 3 pha đối xứng khi mắc hình sao, ta có:
A. ID = Ip	B. Ud = Up	C. Zd = Zp	D. Id = [image: ] Ip
Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng?  
Một dòng điện đặt trong từ trường vuông góc với đường sức từ, chiều của lực từ tác dụng vào dòng điện sẽ không thay đổi khi:
A. Đồng thời đổi chiều dòng điện và đổi chiều cảm ứng từ
B. Quay dòng điện một góc 900 xung quanh đường sức từ
C. Đổi  chiều  cảm  ứng  từ  ngược lại
D. Đổi chiều dòng điện ngược lại
Câu 17: Hiện tượng hỗ cảm được ứng dụng để chế tạo:
A. Rơle điện từ	B. Động cơ điện	C. Máy phát điện	D. Máy biến áp
Câu 18: Qui tắc bàn tay phải dùng để xác định chiều của:
A. Lực điện từ	B. Cảm ứng từ B
C. Sức điện động cảm ứng	D. Đường sức từ
Câu 19: Hiện tượng hỗ cảm xảy ra khi:
A. Hai vòng dây có dòng biến thiên đặt gần nhau
B. Hai vòng dây đặt gần nhau trong mạch 1 chiều
C. Hai dây dẫn đặt gần nhau trong mạch xoay chiều
D. Dây dẫn đặt gần vòng dây
Câu 20: Công suất phản kháng Q đặc trưng cho sự tiêu tán năng lượng.
A. Trao đổi năng lượng	B. Tiêu tán năng lượng
C. Thay đổi năng lượng điện	D. Bảo toàn năng lượng điện
Câu 21: Trong mạch các điện trở đấu nối tiếp thì
A. Điện áp trên 2 đầu mạch bằng điện áp trên các thành phần
B. Có các dòng điện đi qua từng điện trở thành phần khác nhau
C. Các độ sụt áp bằng nhau trên các điện trở thành phần
D. Tổng trở của mạch bằng tổng các điện trở thành phần
Câu 22: Hệ số từ thẩm tỷ lệ thuận với
A. Sức từ động	B. Cường độ từ trường	C. Cường độ từ cảm	D. Sức điện động
Câu 23: Ba cuộn dây pha AX, BY, CZ của động cơ KĐB 3 pha. Nếu đấu tam giác thì:
A. Nối đầu Y với A, B với Y, X với C	B. Nối đầu A với X, Y với B, Z với Z
C. Nối đầu C với A, B với X, Y với Z	D. Nối đầu Y với A, B với Z, X với C
Câu 24: Phát biểu nào dưới đây là Đúng? 
Cho một đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều của dòng điện ngược chiều với chiều của đường sức từ thì.
A. Lực từ tăng khi tăng cường độ dòng điện
B. Lực từ luôn bằng không khi tăng cường độ dòng điện
C. Lực từ đổi chiều khi ta đổi chiều dòng điện
D. Lực từ giảm khi tăng cường độ dòng điện 
Câu 25: Từ trường là dạng vật chất đặc biệt tồn tại xung quanh
A. Hạt mang điện	B. Điện tích dương
C. Điện tích âm	D. Hạt mang điện chuyển động
Áp dụng cho câu 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 và 36
Cho mạch điện R - L - C mắc nối tiếp (hình 1). Với U = 127 V, R = 12 Ω , L = 160 mH, C = 127μF, f = 50 Hz. Tính:
Câu 26: Điện trở cuộn dây XL:
A. XL = 40,8	B. XL = 45,5	C. XL = 50,2	D. XL = 56,6
Câu 27: Điện trở điện dung XC:
A. XC = 20	B. XC = 31,8	C. XC = 41,8	D. XC = 25
Câu 28: Tổng trở mạch điện Z:
A. Z = 10	B. Z = 12	C. Z = 15	D. Z = 27,9
Câu 29: Dòng điện trong mạch:
A. I = 4,3A	B. I = 5,6A	C. I = 6,4A	D. I = 4,6A
Câu 30: Điện áp trên điện trở R:
A. UR = 57,6V	B. UR = 67,2V	C. UR = 52,2V	D. UR = 87,6V
Câu 31: Điện áp trên điện cảm L:
A. UL = 257,8V	B. UL = 230,9V	C. UL = 297,8V	D. UL = 287,9V
Câu 32: Điện áp trên điện dung C:
A. UC = 125V	B. UC = 115V	C. UC = 215V	D. UC = 255V
Câu 33: Góc lệch pha φ:
A. φ = 6405’	B. φ = 7405’	C. φ = 5509’	D. φ = 4409’
Câu 34: Công suất tác dụng P:
A. P = 245W	B. P = 254W	C. P = 542W	D. P = 425W
Câu 35: Công suất phản kháng Q:
A. Q = 479,6VAR	B. Q = 553,6VAR	C. Q = 533,2VAR	D. Q = 663,3VAR
Câu 36: Công suất biểu kiến S:
A. S = 799,4VA	B. S = 590,4VA	C. S = 690,3VA	D. S = 609,3VA
[bookmark: _GoBack]Áp dụng cho câu 37, 38, 39 và 40
Cho mạch điện 3 pha tải nối hình sao đối xứng (hình 2) đấu vào mạng điện 3 pha có điện áp pha là 127V, điện trở R=20Ω, điện kháng XL = 15Ω. Tính:
Câu 37: Điện áp dây Ud:
A. Ud = 10V	B. Ud = 110V	C. Ud  = 190V	D. Ud = 220V
Câu 38: Tổng trở pha của tải Z:
A. Z = 18	B. Z = 15	C. Z = 12	D. Z = 25
Câu 39: Hệ số cosφ:
A. cosφ = 1	B. cosφ = 0,9	C. cosφ = 0,7	D. cosφ = 0,8
Câu 40: Công suất tiêu thụ:
A. P = 2748,4W	B. P = 1858,4W	C. P = 4518,4W	D. P = 1548,4W
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GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
            
TRƯỞNG KHOA		        TRƯỞNG BỘ MÔN		         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
          (Ký và ghi rõ họ tên)	                       (Ký và ghi rõ họ tên)	                        (Ký và ghi rõ họ tên)
	
image5.wmf
3


image6.jpeg
Hinh 1




image1.wmf
w

p

2


image2.wmf
w

p


image3.wmf
p

w

2


image4.wmf
p

w

2


